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   6 6 4 14 8,0 10,0 9,0 - 4 - 13 4
  8 8 5 16 10,2 13,0 15,6 - 7 - 15 7
   10 9 6 19 13,2 16,0 23,4 - 10 - 12 11 
  12 10 7 22 14,9 18,0 32,0 - 14 - 11 16
   15 12 9 26 18,4 22,0 50,0 - 30 - 8 26
 16 14 10 30 20,7 25,0 65,0 - 39 - 10 49
  17 14 10 30 20,7 25,0 65,0 - 39 - 10 38
   20 16 12 35 24,2 29,0 90,5 - 54 - 9 61
 25 20 16 42 29,3 35,5 159,0 137 96 78 7 110
 30 22 18 47 34,2 40,7 197,0 155 118 89 6 140
 35 25 20 55 39,8 47,0 298,0 217 153 124 6 220
 40 28 22 62 45,0 53,0 370,6 276 190 158 7 300
 45 32 25 68 50,8 60,0 481,0 353 247 202 7 400
 50 35 28 75 56,0 66,0 598,0 457 308 261 6 540
 60 44 36 90 66,8 80,0 935,0 722 481 413 6 1000
 70 49 40 105 77,9 92,0 1204,0 976 619 558 6 1500
 80 55 45 120 89,4 105,0 1540,0 1246 792 712 6 2200
 90 60 50 130 98,1 115,0 1892,0 1525 1080 872 5 2700
  100  0

-0,020 70 55 150 109,5 130,0 2366,0 1997 1350 1141 7 4400
 110 70 55 160 121,2 140,0 2548,0 2151 1460 1229 6 4700
  120 -0,020

 0

Chất liệu: 

Lõi: 
 
 

Vòng bi: 

Phớt: 

85 70 180 135,5 160,0 3752,0 3186 2140 1821 6 8000
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Bạc cầu Series E - Thép không gỉ, không cần bảo trì 

Thép không gỉ 1.4571, Aiso 316Ti, với lớp lót PTFE liên kết với bề mặt bên trong từ 
kích thước 0, PTFE hiệu suất cao 
từ kích cỡ 25 có sẵn (-2RSF) 

Thép không gỉ 1.4125, Aisi 440C / 1.4112, Aisi 440B, cứng, sơn nền, đánh bóng       
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GE...EC-NiRo (-2RSF) 
Bạc cầu Series E, không 
cần bảo trì 
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